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 Thu hồi 
trong dự 

án 

 Thu 
hồi 

ngoài 
dự án 

A B C D E 1 2=3+4 3 4 5=1-2 6=40.000*(2) 7=8
42 35 LUC 304,4        304,4 304,4       0,0 0,0 12.176.000       12.176.000      
65 35 LUC 146,8        146,8 146,8       0,0 0,0 5.872.000         5.872.000        

198 43 LUC 742,6        742,6 742,6       0,0 0,0 29.704.000       29.704.000      
694 36 LUC 452,5        452,5 452,5       0,0 0,0 18.100.000       18.100.000      

3 Hoàng Thị Tập (Chu Bá Nghĩa- chồng) 73 43 LUC 835,6        835,6 835,6       0,0 0,0 33.424.000       33.424.000      
Đỗ Văn Vân là chủ sử dụng - Chu Bá Hưng 
(Sâm-vợ) là con 118 35 LUC 125,5        125,5 125,5       0,0 0,0 5.020.000         5.020.000        

Đỗ Văn Vân là chủ sử dụng - Đặng Văn Long 
(Nam-vợ) là con 50 35 LUC 148,4        148,4 148,4       0,0 0,0 5.936.000         5.936.000        

528 26 LUK 155,0        155,0 155,0       0,0 0,0 6.200.000         6.200.000        
494 36 LUC 528,7        528,7 528,7       0,0 0,0 21.148.000       21.148.000      

6 Nguyễn Văn Ngân (Nhung-vợ) 166 26 LUK 145,1        145,1 145,1       0,0 0,0 5.804.000         5.804.000        
7 Đặng Thị Lợi (Đỗ Văn Trường-con) 153 26 LUK 124,9        124,9 124,9       0,0 0,0 4.996.000         4.996.000        
8 Đặng Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Ba là chồng) 155 26 LUK 152,9        152,9 152,9       0,0 0,0 6.116.000         6.116.000        

915 36 LUC 110,7        110,7 110,7       0,0 0,0 4.428.000         4.428.000        
41 43 LUC 385,5        385,5 385,5       0,0 0,0 15.420.000       15.420.000      

491 36 LUC 118,3        118,3 118,3       0,0 0,0 4.732.000         4.732.000        
542 36 LUC 115,7        115,7 115,7       0,0 0,0 4.628.000         4.628.000        

Đặng Văn Biên (Đặng Văn Thanh) 515 36 LUC 165,1        165,1 165,1       0,0 0,0 6.604.000         6.604.000        
12 Đặng Văn Cang (Đặng Văn Sang-con) 170 36 LUC 337,1        337,1 337,1       0,0 0,0 13.484.000       13.484.000      

Stt Chủ sử dụng đất Thửa 
đất số

Tờ 
bản 
đồ số 

Loại đất
Diện tích 
cả thửa 

(m2)

Hỗ trợ kinh 
phí bàn giao 

mặt bằng sớm 
(khuyến khích 

tiến độ)

1 Âu Văn Thành

2 Chu Bá Chung (Đặng Thị Thìn-vợ)

Tổng kinh phí 
(đồng).

Tổng 
diện tích 
thu hồi 

(m2)

 Trong đó (m2): 
Diện 

tích còn 
lại (m2)

4

5 Chu Bá Huyền (Nguyễn Thị Sắc-vợ)

9 Chu Bá Quân (Đỗ Thị Chinh-vợ)

11
Đặng Văn Biên (Âu Văn Bích)

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ BÀN GIAO MẶT 
BẰNG SỚM) DO NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG 

KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 1 (TẠI THÔN THẮNG LỢI, XÃ MAI ĐÌNH)

ĐỊA ĐIỂM: THÔN THẮNG LỢI, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN HIỆP HÒA

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023 của UBND huyện Hiệp Hòa)
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127 36 LUC 443,8        443,8 443,8       0,0 0,0 17.752.000       17.752.000      

553 26 LUK 344,2        344,2 344,2       0,0 0,0 13.768.000       13.768.000      

524 26 LUK 296,1        296,1 296,1       0,0 0,0 11.844.000       11.844.000      

525 26 LUK 200,0        200,0 200,0       0,0 0,0 8.000.000         8.000.000        

526 26 LUK 91,4          91,4 91,4         0,0 0,0 3.656.000         3.656.000        

14 Đặng Văn Long (Khuyên-vợ) 953 36 LUC 154,5        154,5 154,5       0,0 0,0 6.180.000         6.180.000        

69 35 LUC 291,2        291,2 291,2       0,0 0,0 11.648.000       11.648.000      

2 43 LUC 166,9        166,9 166,9       0,0 0,0 6.676.000         6.676.000        

16 Đặng Văn Thanh (Sửu-vợ) 710 36 LUC 488,0        488,0 488,0       0,0 0,0 19.520.000       19.520.000      

24 43 LUC 234,2        234,2 234,2       0,0 0,0 9.368.000         9.368.000        

20 43 LUC 1.367,3     885,4 885,4       0,0 481,9 35.416.000       35.416.000      

661 36 LUC 202,7        202,7 202,7       0,0 0,0 8.108.000         8.108.000        

672 36 LUC 276,6        276,6 276,6       0,0 0,0 11.064.000       11.064.000      

747 36 LUC 262,1        262,1 262,1       0,0 0,0 10.484.000       10.484.000      

89 35 LUC 416,2 416,2 416,2 0,0 0,0 16.648.000       16.648.000      

534 36 LUC 104,8 104,8 104,8 0,0 0,0 4.192.000         4.192.000        

15 43 LUC 280,2        280,2 280,2       0,0 0,0 11.208.000       11.208.000      
1041 36 LUC 188,2        188,2 188,2       0,0 0,0 7.528.000         7.528.000        
487 36 LUC 157,9        157,9 157,9       0,0 0,0 6.316.000         6.316.000        
1040 36 LUC 125,0        125,0 125,0       0,0 0,0 5.000.000         5.000.000        
954 36 LUC 157,9        157,9 157,9       0,0 0,0 6.316.000         6.316.000        

20 Đặng Văn Xuyến (Đặng Văn Yên- bố) 952 36 LUC 277,9        277,9 277,9       0,0 0,0 11.116.000       11.116.000      
21 Đặng Văn Thi (Đặng Thị Tình-vợ) 554 26 LUK 288,7        288,7 288,7       0,0 0,0 11.548.000       11.548.000      
22 Đặng Văn Nhinh (Đặng Văn Tiến là con) 78 36 LUC 306,6        306,6 306,6       0,0 0,0 12.264.000       12.264.000      

79 36 LUC 116,7        116,7 116,7       0,0 0,0 4.668.000         4.668.000        
42 36 LUC 189,3        189,3 189,3       0,0 0,0 7.572.000         7.572.000        

23 Đỗ Văn Hồng (Tám-vợ) - Đỗ Văn Hưng là con

13 Đặng Văn Nhiên (Đặng Văn Đạt là con)

15 Đặng Văn Minh (Đặng Văn Tuấn là con)

17 Đặng Văn Thủy (Đặng Văn Thanh là con)

18 Đặng Mạnh Quyền (Lê Thị Mẩu- vợ)

19 Đặng Văn Chức 
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24 Đào Thị Sáu (Nguyễn Văn Thủy, Thuần là 
con) 25 43 LUC 268,7        268,7 268,7       0,0 0,0 10.748.000       10.748.000      

25 Đặng Văn Sơn (Đồng Thị Soạn là vợ) 629 26 LUK 260,9        260,9 259,5       1,4 0,0 10.436.000       10.436.000      
47 43 LUC 61,0          61,0 61,0         0,0 0,0 2.440.000         2.440.000        

99 43 LUC 129,5        129,5 129,5       0,0 0,0 5.180.000         5.180.000        

27 Chu Bá Long (Đỗ Thị Tuyến-vợ) 40 36 LUC 175,9        175,9 175,9       0,0 0,0 7.036.000         7.036.000        

28 Đỗ Văn Bàng, Đặng Văn Khai 5 36 LUC 312,3        312,3 312,3       0,0 0,0 12.492.000       12.492.000      

29 Đỗ Văn Cải (Đỗ Văn Cảnh-con) 46 35 LUC 333,5        333,5 333,5       0,0 0,0 13.340.000       13.340.000      

30 Đỗ Văn Khanh (Nguyễn Thị Thảo-vợ) 22 43 LUC 302,3        302,3 302,3       0,0 0,0 12.092.000       12.092.000      

31 Đỗ Văn Dự (Đỗ Văn Giang-con) 631 26 LUK 478,8        478,8 292,8       186,0 0,0 19.152.000       19.152.000      

60 35 LUC 255,4        255,4 255,4       0,0 0,0 10.216.000       10.216.000      

61 35 LUC 120,2        120,2 120,2       0,0 0,0 4.808.000         4.808.000        

33 Đoàn Văn Thanh (Tâm-vợ) 47 35 LUC 156,6        156,6 156,6       0,0 0,0 6.264.000         6.264.000        
34 Hoàng Văn Chiến (Nguyễn Thị Sinh -vợ) 41 35 LUC 197,7        197,7 197,7       0,0 0,0 7.908.000         7.908.000        
35 Chu Bá Phương (Hoàng Thị Thường-vợ) 38 35 LUC 228,0        228,0 228,0       0,0 0,0 9.120.000         9.120.000        
36 Chu Minh Đăng 117 35 LUC 230,8        230,8 230,8       0,0 0,0 9.232.000         9.232.000        
37 Đỗ Văn Nhuận 988 36 LUC 565,9        565,9 565,9       0,0 0,0 22.636.000       22.636.000      
38 Đoàn Văn Thu (Nguyễn Thị Thìn-vợ) 28 43 LUC 170,3        170,3 170,3       0,0 0,0 6.812.000         6.812.000        
39 Đỗ Văn Đức (Liệu-vợ) Đặng Văn Thanh 1018 36 LUC 231,7        231,7 231,7       0,0 0,0 9.268.000         9.268.000        
40 Chu Bá Mười (Đoàn Thị Đông là vợ) 1039 36 LUC 229,5        229,5 229,5       0,0 0,0 9.180.000         9.180.000        
41 Đặng Văn Bộ (Đặng Thị Thu là vợ) 119 35 LUC 211,7        211,7 211,7       0,0 0,0 8.468.000         8.468.000        
42 Nguyễn Văn Đáo (Nguyễn Thị Uôm là vợ) 66 35 LUC 160,7        160,7 160,7       0,0 0,0 6.428.000         6.428.000        
43 Chu Bá Lý (Hồng-con) 57 35 LUC 148,1        148,1 148,1       0,0 0,0 5.924.000         5.924.000        

67 35 LUC 177,8        177,8 177,8       0,0 0,0 7.112.000         7.112.000        
27 43 LUC 170,4        170,4 170,4       0,0 0,0 6.816.000         6.816.000        

45 Âu Văn Vinh (Đào Thị Hữu-vợ) 171 36 LUC 227,9        227,9 227,9       0,0 0,0 9.116.000         9.116.000        

26 Nguyễn Văn Xuân

32 Đỗ Xuân Thỉnh (Đặng Thị Luận-vợ)

44 Đỗ Văn Sang (Sáng-bố)
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46 Đặng Thị Lịch (Chu Bá Kính-chồng) 154 26 LUK 144,9        144,9 144,9       0,0 0,0 5.796.000         5.796.000        
47 Chu Bá Phượng (Chu Bá Hải là con) 916 36 LUC 212,6        212,6 212,6       0,0 0,0 8.504.000         8.504.000        

594 26 LUK 237,5        237,5 237,5       0,0 0,0 9.500.000         9.500.000        
320 36 LUC 479,9        479,9 479,9       0,0 0,0 19.196.000       19.196.000      

49 Đỗ Văn Kim (Tính-vợ) 32 35 LUC 138,7        138,7 138,7       0,0 0,0 5.548.000         5.548.000        
50 Đặng Văn Cử (Hường-vợ) 1038 36 LUC 167,9        167,9 167,9       0,0 0,0 6.716.000         6.716.000        
51 Đoàn Văn Chính (Chu Thị Thủy-vợ) 51 35 LUC 61,2          61,2 61,2         0,0 0,0 2.448.000         2.448.000        

Đặng Văn Sáu (Âu Văn Kết) 595 26 LUK 132,2        132,2 132,2       0,0 0,0 5.288.000         5.288.000        
Đặng Văn Sáu (Âu Văn Xuyến) 493 36 LUC 247,1        247,1 247,1       0,0 0,0 9.884.000         9.884.000        

910 36 LUC 479,4        479,4 479,4       0,0 0,0 19.176.000       19.176.000      
948 36 LUC 414,7        414,7 414,7       0,0 0,0 16.588.000       16.588.000      
1008 36 LUC 153,4        153,4 153,4       0,0 0,0 6.136.000         6.136.000        

14 43 LUC 463,4        463,4 463,4       0,0 0,0 18.536.000       18.536.000      
54 Đặng Văn Thái (Đặng Vắn Tập là con) 80 36 LUC 324,7        324,7 324,7       0,0 0,0 12.988.000       12.988.000      
55 Đặng Văn Xuân (Đặng Thị Chung -vợ) 492 26 LUK 315,1        315,1 315,1       0,0 0,0 12.604.000       12.604.000      
56 Đoàn Thị Dòn 749 36 LUC 486,2        486,2      486,2       0,0 0,0 19.448.000       19.448.000      
57 Đặng Văn Thanh (Thế-vợ) 708 36 LUC 667,1        667,1 667,1       0,0 0,0 26.684.000       26.684.000      

23.454,8 22.972,9 22.785,5 187,4 481,9 918.916.000     918.916.000    

53 Đoàn Văn Luận

Tổng cộng

48 Đặng Văn Tiến (Huyền)

52
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 Thu hồi 
trong dự 

án 

 Thu hồi 
ngoài dự 

án 

A B C D E 1 2=3+4 3 4 5 6=1-2-5 7=40.000*(2) 8=9

1 Đặng Văn Khai (Đào-vợ) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

2

Đỗ Văn Đình là chủ sử dụng đã chết 
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Văn Nguyên là con
- Đỗ Văn Viện là con
- Đỗ Thị Nhận là con
- Đỗ Thị Nhu
- Đỗ Thị Nhã
- Đỗ Thị Nhẫn

1.048,6 1.048,6 0,0 0,0 0,0 41.944.000        41.944.000        

3

Nguyễn Văn Tạ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Hoàng Thị Tâm là vợ
- Nguyễn Văn Hà là con
- Nguyễn Văn Sơn là con
- Nguyễn Văn Bốn là con

749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

4 Nguyễn Văn Bằng (Đỗ Thị Hòa-vợ) 1.048,6 1.048,6 0,0 0,0 0,0 41.944.000        41.944.000        

5 Đặng Văn Cang (Sang-con) 1.198,4 1.198,4 0,0 0,0 0,0 47.936.000        47.936.000        

6 Chu Bá Trọng 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

Hỗ trợ kinh phí 
bàn giao mặt 

bằng sớm 
(khuyến khích 

tiến độ)

Stt Chủ sử dụng đất Thửa 
đất số

Tờ 
bản 
đồ số 

Loại 
đất

Diện tích 
cả thửa 

(m2)

DANH SÁCH PHƯƠNG ÁN CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ BÀN GIAO MẶT BẰNG 
SỚM) DO NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ 

MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 1 (TẠI THÔN THẮNG LỢI, XÃ MAI ĐÌNH) 
ĐỊA ĐIỂM: THÔN THẮNG LỢI, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN HIỆP HÒA

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023 của UBND huyện Hiệp Hòa)

Tổng 
diện tích 
thu hồi 

(m2)

 Trong đó (m2):  Diện tích 
đã thu hồi 
tại QĐ số 
2837/QĐ-
UBND 
huyện 
ngày 

27/12/2021 

Diện 
tích còn 
lại (m2)

Tổng kinh phí 
(đồng).
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7

Đặng Văn Chiến là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Thị Sơn là vợ
- Đặng Văn Hà là con
- Đặng Thị Chanh là con
- Đặng Thị Nam là con
- Đặng Thị Bộ là con

898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        

8

Đỗ Văn Hồng là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Thị Tám là vợ
- Đỗ Văn Hưng là con
- Đỗ Văn Chung là con
- Đỗ Thị Hải là con
- Đỗ Thị Bắc là con
- Đỗ Thị Đông là con
- Đỗ Thị Vui là con
- Đỗ Văn Thành là con
- Đỗ Thị Bé là con

1.198,4 1.198,4 0,0 0,0 0,0 47.936.000        47.936.000        

449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

10

Chu Bá Long là chủ sử dụng đất đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm
- Đỗ Thị Tuyến là vợ
- Chu Thị Nga là von
- Chu Thị Ngân là con
- Chu Thị Luân là con
- Chu Bá Tuấn là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

11 Nguyễn Văn Ngân (Nhung-vợ) 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        

9

Đặng Văn Minh, (Nguyễn Thị Minh-vợ) là 
chủ sử dụng đã chết 
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Văn Tuấn là con
- Đặng Văn Đạt là con
- Đặng Văn Đại là con
- Đặng Thị Chanh là con
- Đặng Thị Chiến là con
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12 Đỗ Văn Bình (Hòa-vợ) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
13 Đặng Văn Sáu (Đỗ Thị Tuyết-vợ) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
14 Đỗ Văn Dự (Đỗ Văn Giang-con) 510,8 510,8 0,0 0,0 0,0 20.432.000        20.432.000        
15 Đặng Thị Lợi (Đỗ Văn Trường-con) 537,8 537,8 0,0 0,0 0,0 21.512.000        21.512.000        
16 Đỗ Văn Vân (Đỗ Thị Tiến-con) 1.048,6 1.048,6 0,0 0,0 0,0 41.944.000        41.944.000        
17 Đặng Văn Long (Khuyên-vợ) 1.216,4 1.216,4 0,0 0,0 0,0 48.656.000        48.656.000        

18

Đoàn Văn Dự là chủ sử dụng đã chết 
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Nguyễn Thị Tuất là vợ
- Đoàn Văn Quân là con
- Đoàn Văn Thu là con
- Đoàn Văn Hiệp là con

374,0 374,0 0,0 0,0 0,0 14.960.000        14.960.000        

19 Đoàn Văn Hiệp (Đoàn Văn Chung) 374,0 374,0 0,0 0,0 0,0 14.960.000        14.960.000        

20

Đặng Văn An là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thức nhất bao gồm: 
- Nguyễn Thị Phúc là vợ
- Đặng Văn Thành là con
- Đặng Thị Nụ là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

21 Đặng Văn Giang (Đỗ Thị Thế-vợ) 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        
22 Âu Văn Thành 898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        
23 Nguyễn Văn Lập (Thùy- vợ) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

24

Nguyễn Văn Cừu (Mẩu-vợ) là chủ sử dụng 
đã chết; Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Nguyễn Văn Phong là con
- Nguyễn Văn Lập là con
- Nguyễn Văn Xuân là con

449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        

25 Nguyễn Văn Xuân 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
26 Âu Văn Phương (Chuông-vợ) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        
27 Đỗ Văn Cải (Đỗ Văn Cảnh-con) 1.048,6 1.048,6 0,0 0,0 0,0 41.944.000        41.944.000        

28

Nguyễn Văn Đáo là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Nguyễn Thị Uôm là vợ
- Nguyễn Thị Bắc là con
- Nguyễn Thị Nam là con
- Nguyễn Thị Tiến là con

1.011,2 1.011,2 0,0 0,0 0,0 40.448.000        40.448.000        

29 Đỗ Văn Bàng (Đỗ Văn Á là con) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
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30

Chu Bá Phượng (Hoàng Thị Bình-vợ) là 
chủ sử dụng đã chết; Hàng thừa kế thứ 
nhất bao gồm:
- Chu Bá Hải là con
- Chu Bá Hưng là con
- Chu Bá Tâm là con

749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

31 Đỗ Thị Cúc (Nguyễn Văn Thuần-chồng) 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        
32 Chu Bá Huyền (Nguyễn Thị Sắc-vợ) 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        

33 Đặng Văn Đào (Nguyễn Thị Phượng là vợ) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

34 Đỗ Xuân Thỉnh (Đặng Thị Luận-vợ) 1.198,4 1.198,4 0,0 0,0 0,0 47.936.000        47.936.000        

35

Đặng Văn Bộ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Thị Thu là vợ
- Đặng Văn Tiến là con
- Đặng Thị Hải là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

36

Đặng Văn Nhinh (Soan là vợ) là chủ sử 
dụng đã mất; Hàng thừa kế thứ nhất bao 
gồm:
- Đặng Văn Tiến là con
- Đặng Thị Bộ là con

898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        

37 Đoàn Trọng Đại (Chu Thị Liên-vợ) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
38 Hà Thị Hoàn (Vượng -chồng) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

39

Đặng Văn Yên (Lê Thị Sen-vợ) là chủ sử 
dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Thị Thậm là con
- Đặng Thị Tình là con
- Đặng Văn Cảnh là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

40 Đặng Văn Xuyến (Nguyễn Thị Thúy-vợ) 299,6 299,6 0,0 0,0 0,0 11.984.000        11.984.000        
41 Đỗ Văn Kiểm (Phạm Thị Thân-vợ) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

42

Đặng Văn Sơn là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đồng Thị Soạn là vợ
- Đặng Văn Long là con
- Đặng Văn Tiến là con
- Đặng Văn Tuấn là con

898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        

LUC 59432,870+13
7+2+3

25+2
6+35
+36
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43

Nguyễn Văn Ba là chủ sử dụng đã chết
Hàng Thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Thị Nguyệt là vợ 
- Nguyễn Văn Dương là con
- Nguyễn Thị Đông là con
- Nguyễn Thị Biển là con
- Nguyễn Thị Huyền là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

44 Nguyễn Văn Bốn (Dương Thị Lý-vợ) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
45 Đặng Văn Luyến (Nguyễn Thị Nghệ-vợ) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        
46 Chu Bá Minh (Nguyễn Thị Nở-vợ) 898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        
47 Đặng Văn Thi (Đặng Thị Tình-vợ) 898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        
48 Âu Văn Khởi 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        

49

Đặng Văn Tĩnh (Đỗ Thị Lan là vợ) là chủ 
sử dụng đã chết; Hàng thừa kế thứ nhất 
bao gồm:
- Đặng Văn Quân là con
- Đặng Văn Bình là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

50 Đoàn Văn Thanh (Tâm-vợ) 813,4 813,4 0,0 0,0 0,0 32.536.000        32.536.000        

51

Đỗ Văn Sáng (Thắng- vợ) là chủ sử dụng 
đã chết; Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Văn Sang là con
- Đỗ Văn Tiến là con
- Đỗ Thị Còi là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

52 Chu Bá Tá (Thụ-vợ) 898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        

53

Đặng Văn Chín là chủ sử dụng đất đã chết 
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Văn Bảo là con
- Đặng Thị Thiện là con
- Đặng Thị Thêu là con

749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

54 Đặng Văn Bảo 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
55 Chu Minh Đăng 1.216,4 1.216,4 0,0 0,0 0,0 48.656.000        48.656.000        

56 Hoàng Văn Chiến (Nguyễn Thị Sinh-vợ) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

57

Đặng Văn Uẩn là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Văn Tuấn là con
- Đặng Văn Trưởng là con
- Đặng Văn Giang là con 
- Đặng Văn Huấn là con
- Đặng Thị Nhàn là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
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58 Đoàn Văn Thu (Nguyễn Thị Thìn-vợ) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
59 Đặng Quốc Trưởng (Đỗ Thị Bắc-vợ) 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        

60

Chu Bá Mười là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đoàn Thị Đông là vợ 
- Chu Thị Vui là con
- Chu Bá Quân là con
- Chu Bá Chức là con 
- Chu Bá Hà là con
- Chu Bá Bắc là con
- Chu Thị Trọng là con

898,8 898,8 0,0 0,0 0,0 35.952.000        35.952.000        

61 Chu Bá Quân (Đỗ Thị Chinh-vợ) 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        
62 Chu Bá Lý (Chu Bá Hồng-con) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
63 Đoàn Văn Long (Nguyễn Thị Hợp-vợ) 608,2 608,2 0,0 0,0 0,0 24.328.000        24.328.000        
64 Đỗ Văn Đức (Liệu-vợ) 1.198,4 1.198,4 0,0 0,0 0,0 47.936.000        47.936.000        
65 Đặng Mạnh Quyền (Lê Thị Mẩu-vợ) 1.048,6 1.048,6 0,0 0,0 0,0 41.944.000        41.944.000        
66 Đặng Văn Chức (Đặng Văn Tước -con) 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        

67

Nguyễn Văn Phong là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Âu Thị Thanh là vợ
- Nguyễn Thị Vân là con
- Nguyễn Thị Thưởng là con
- Nguyễn Văn Phương là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

68 Đặng Văn Xuân (Đặng Thị Chung -vợ) 284,1 284,1 0,0 0,0 0,0 11.364.000        11.364.000        

69

Đặng Văn Nhiên là chủ sử dụng đất đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Văn Đạt là con
- Đặng Văn Triển là con
- Đặng Văn Khoát là con

266,7 266,7 0,0 0,0 0,0 10.668.000        10.668.000        

70 Đỗ Văn Kim 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        
71 Đặng Văn Cử 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        
72 Âu Văn Vinh (Đào Thị Hữu-vợ) 599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        
73 Đặng Văn Đồng (Kháng-con) 1.048,6 1.048,6 0,0 0,0 0,0 41.944.000        41.944.000        
74 Đặng Văn Thái (Đặng Vắn Tập là con) 1.048,6 1.048,6 0,0 0,0 0,0 41.944.000        41.944.000        
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75

Đặng Văn Hạ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: 
- Chu Thị Khế là vợ
- Đặng Văn Hùng là con
- Đặng Văn Dũng là con

599,2 599,2 0,0 0,0 0,0 23.968.000        23.968.000        

76 Nguyễn Thị On 449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        
77 Đặng Văn Tiến (Huyền) 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 29.960.000        29.960.000        

449,4 449,4 0,0 0,0 0,0 17.976.000        17.976.000        
300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 12.000.000        12.000.000        

80 Đoàn Văn Quy (Âu Thị Hòe-vợ) 208,4 208,4 0,0 0,0 0,0 8.336.000          8.336.000          
81 Đỗ Văn Kiểm (Phạm Thị Thân-vợ) 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0 7.800.000          7.800.000          
1 Đỗ Văn Bình (Hòa-vợ) 256,7 256,7 0,0 0,0 0,0 10.268.000        10.268.000        

2

Nguyễn Văn Ba là chủ sử dụng đã chết
Hàng Thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Thị Nguyệt là vợ 
- Nguyễn Văn Dương là con
- Nguyễn Thị Đông là con
- Nguyễn Thị Biển là con
- Nguyễn Thị Huyền là con

156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 6.272.000          6.272.000          

3

Đặng Văn Sơn là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đồng Thị Soạn là vợ
- Đặng Văn Long là con
- Đặng Văn Tiến là con
- Đặng Văn Tuấn là con

234,7 234,7 0,0 0,0 0,0 9.388.000          9.388.000          

4 Chu Bá Huyền (Nguyễn Thị Sắc-vợ) 192,8 192,8 0,0 0,0 0,0 7.712.000          7.712.000          
5 Nguyễn Văn Bốn (Lý-vợ) 156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 6.272.000          6.272.000          

6

Nguyễn Văn Phong là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Âu Thị Thanh là vợ
- Nguyễn Thị Vân là con
- Nguyễn Thị Thưởng là con
- Nguyễn Văn Phương là con

262,7 262,7 0,0 0,0 0,0 10.508.000        10.508.000        

7 Đoàn Trọng Đại (Chu Thị Liên-vợ) 156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 6.272.000          6.272.000          

79 Đoàn Văn Chính (Chu Thị Thủy-vợ)

18 43 LUC 2622,0
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8

Đặng Văn Tĩnh (Đỗ Thị Lan là vợ) là chủ 
sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Văn Quân là con
- Đặng Văn Bình là con

184,8 184,8 0,0 0,0 0,0 7.392.000          7.392.000          

9 Chu Bá Lý (Chu Bá Hồng-con) 156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 6.272.000          6.272.000          

10 Đặng Văn Thi (Đặng Thị Tình-vợ) 234,7 234,7 0,0 0,0 0,0 9.388.000          9.388.000          

11

Đỗ Văn Hồng là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Thị Tám là vợ
- Đỗ Văn Hưng là con
- Đỗ Văn Chung là con
- Đỗ Thị Hải là con
- Đỗ Thị Bắc là con
- Đỗ Thị Đông là con
- Đỗ Thị Vui là con
- Đỗ Văn Thành là con
- Đỗ Thị Bé là con

312,7 312,7 0,0 0,0 0,0 12.508.000        12.508.000        

12 Đỗ Văn Kim 315,7 315,7 0,0 0,0 0,0 12.628.000        12.628.000        

1

Chu Bá Nghiệp (Nguyễn Thị Nhân-vợ) là 
chủ sử dụng đã chết; Hàng thừa kế thứ 
nhất bao gồm:
- Chu Bá Chung là con
- Chu Bá Ý là con
- Chu Bá Nghĩa là con
- Chu Thị Khế là con 
- Chu Thị Thủy là con

126 43 LUC 834,7      834,7 834,7       0,0 0,0 0,0 33.388.000        33.388.000        

2

Nguyễn Văn Tạ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Hoàng Thị Tâm là vợ
- Nguyễn Văn Ba là con
- Nguyễn Văn Hà là con
- Nguyễn Văn Sơn là con
- Nguyễn Văn Bốn là con

77 36 LUC 102,4      102,4 102,4       0,0 0,0 0,0 4.096.000          4.096.000          

3 Nguyễn Văn Minh (Nhàn-vợ) 552 26 LUK 205,7      205,7 205,7       0,0 0,0 0,0 8.228.000          8.228.000          
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4

Đỗ Văn Đình là chủ sử dụng đã chết 
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Văn Nguyên là con
- Đỗ Văn Viện là con
- Đỗ Thị Nhận là con
- Đỗ Thị Nhu
- Đỗ Thị Nhã
- Đỗ Thị Nhẫn

628 26 LUK 337,1      337,1 330,7       6,4 0,0 0,0 13.484.000        13.484.000        

5

Đặng Văn Tĩnh (Đỗ Thị Lan là vợ) là chủ 
sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Văn Quân là con
- Đặng Văn Bình là con

48 35 LUC 281,3      281,3 281,3       0,0 0,0 0,0 11.252.000        11.252.000        

6

Chu Bá Mười là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đoàn Thị Đông là vợ 
- Chu Thị Vui là con
- Chu Bá Quân là con
- Chu Bá Chức là con 
- Chu Bá Hà là con
- Chu Bá Bắc là con
- Chu Thị Trọng là con

49 35 LUC 257,8      257,8 257,8       0,0 0,0 0,0 10.312.000        10.312.000        

7

Đặng Văn Chiến là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Thị Sơn là vợ
- Đặng Văn Hà là con
- Đặng Thị Chanh là con
- Đặng Thị Nam là con
- Đặng Thị Bộ là con

59 35 LUC 281,7      281,7 281,7       0,0 0,0 0,0 11.268.000        11.268.000        

8

Đặng Văn Bộ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đặng Thị Thu là vợ
- Đặng Văn Tiến là con
- Đặng Thị Hải là con

80 35 LUC 129,5      129,5 129,5       0,0 0,0 0,0 5.180.000          5.180.000          
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9

Nguyễn Văn Đáo là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Nguyễn Thị Uôm là vợ
- Nguyễn Thị Bắc là con
- Nguyễn Thị Nam là con
- Nguyễn Thị Tiến là con

43 36 LUC 138,2      138,2 138,2       0,0 0,0 0,0 5.528.000          5.528.000          

10

Đặng Văn Hạ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: 
- Chu Thị Khế là vợ
- Đặng Văn Hùng là con
- Đặng Văn Dũng là con

529 26 LUK 192,4      192,4 192,4       0,0 0,0 0,0 7.696.000          7.696.000          

1 Chu Bá Nhượng (Ngô Thị Chất-vợ) 529,8 529,8 0,0 0,0 0,0 21.192.000        21.192.000        

2 Đoàn Văn Luận (Đặng Thị Gái-vợ) 646,0 646,0 0,0 0,0 0,0 25.840.000        25.840.000        

3 Đoàn Thị Bích (Đỗ Quý Phương-con) 877,0 877,0 0,0 0,0 0,0 35.080.000        35.080.000        

4

Nguyễn Văn Vui là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm
- Phạm Thị Tách (Xuân) là vợ
- Nguyễn Thị Tính là con
- Nguyễn Thị Giang là con
- Nguyễn Thị Linh là con
- Nguyễn Thị Loan là con

1.160,0 1.160,0 0,0 0,0 0,0 46.400.000        46.400.000        

5 Đặng Thị Sâm (Đoàn Trọng Văn -con) 569,0 569,0 0,0 0,0 0,0 22.760.000        22.760.000        

6

Hoàng Văn Đậu  là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm 
- Nguyễn Thị Sách là vợ
- Hoàng Thị Liệu là con
- Hoàng Thị Loan là con
- Hoàng Thị Năm là con
- Hoàng Thị Sáu là con
- Hoàng Văn Đạt là con

1.237,0 1.237,0 0,0 0,0 0,0 49.480.000        49.480.000        

7 Chu Bá Đang (Hoàng Thị Loan-vợ) 1.525,0 1.525,0 0,0 0,0 0,0 61.000.000        61.000.000        

8 Chu Bá Chắt 775,0 775,0 0,0 0,0 0,0 31.000.000        31.000.000        

LUC 17885,868 25
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9

Chu Bá Đài (Thành -vợ) là chủ sử dụng
- Chu Văn Đồng là con
- Chu Bá Tình là con
- Chu Bá Đức là con
- Chú Bá Kế là con

2.316,0 2.316,0 0,0 0,0 0,0 92.640.000        92.640.000        

10 Chu Bá Tưởng (Âu Thị Tứ-vợ) 1.632,0 1.632,0 0,0 0,0 0,0 65.280.000        65.280.000        

11 Chu Bá Tin (Đỗ Thị Nhuận-vợ) 1.478,0 1.478,0 0,0 0,0 0,0 59.120.000        59.120.000        

12 Chu Bá Thế (Toan-vợ) 1.930,0 1.930,0 0,0 0,0 0,0 77.200.000        77.200.000        

13 Chu Thị Lý 1.666,0 1.666,0 0,0 0,0 0,0 66.640.000        66.640.000        

14 Đoàn Thị Dòn 1.545,0 1.545,0 0,0 0,0 0,0 61.800.000        61.800.000        

15 Nguyễn Văn Vang (Đỗ Thị Năm-vợ) 1.695,9 1.626,6    69,3 104,1 0,0 67.836.000        67.836.000        

16 Đỗ Văn Nhuận 1.080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 43.200.000        43.200.000        

17

Nguyễn Văn Lạng là chủ sử dụng đã chết 
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Đỗ Thị Chúc là vợ
- Nguyễn Văn Lâm là con
- Nguyễn Thị Chi là con
- Nguyễn Văn Thao là con
- Nguyễn Văn Giáp là con

1.008,0 1008,0 0,0 0,0 0,0 40.320.000        40.320.000        

18 Đoàn Văn Chương (Nguyễn Thị Thu-vợ) 1.440,0 1440,0 0,0 0,0 0,0 57.600.000        57.600.000        

19 Chu Bá Nhượng (Ngô Thị Chất-vợ) 1.177,1 1177,1 0,0 0,0 0,0 47.084.000        47.084.000        

89.206,5 85.821,6 85.745,9 75,7 104,1 0,0 3.432.864.000   3.432.864.000    

59 25 LUC 6.505,1   

Tổng cộng
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Mức giá (đồng) Thành tiền 
(đồng)

A B C D E F 1 2 3=1x2 4=3

02 mộ đất đã cải táng 534 36 mộ 2 5.000.000         10.000.000      10.000.000         
01 mộ tròn xây gạch chỉ, trát xi 
măng đã cải táng, đường kính 
1,55m, cao 1,0m. Diện tích 
chiếm đất 2,4m2, tương đương 
trên 500 viên gạch

534 36 mộ 1 5.000.000         5.000.000        5.000.000           

05 mộ chữ nhật, trát xi măng 
xây gạch chỉ đã cải táng, chiều 
dài 1,7m, rộng 1,4m, cao 1,2m. 
Diện tích chiếm đất 
2,38m2,tương đương trên 500 
viên gạch

534 36 mộ 5 5.000.000         25.000.000      25.000.000         

8,0       40.000.000           40.000.000 

1 Đặng Văn 
Thanh (Sửu-vợ)

Tổng cộng  

Hỗ trợ kinh phí di chuyển mộ 
sớm (khuyến khích tiến độ)

 Khối 
lượng 

(số 
lượng) 

Stt Chủ sử dụng  Tên công trình, tài sản Thửa 
đất số  Tổng kinh phí 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023 của UBND huyện Hiệp Hòa)

Địa điểm: Thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐỦ ĐIỂU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) ĐỂ THỰC HIỆN DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ MỞ RỘNG GIAI ĐOAN 1 (TẠI 

XÃ MAI ĐÌNH)

Tờ bản 
đồ

Đơn 
vị tính
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